
Đặc Tả Cấu Trúc Trích biên bản hội chẩn
Một số kiểu dữ liệu object:
1. DanhSachHoiChan

STT TIÊU CHÍ TIÊU CHÍ THÔNG TIN MÔ TẢ KIỂU DỮ LIỆU ĐỘ DÀI DỮ LIỆU

1 MaNhanVien Mã nhân viên Chuỗi 25

2 HoVaTen Họ Và Tên Chuỗi 250

3 TenChucDanh Tên chức danh Chuỗi 250

4 TenChucVu Tên chức vụ Chuỗi 250

Bảng mô tả định dạng

STT NHÓM NHÓM THÔNG 
TIN STT TIÊU CHÍ TIÊU CHÍ 

THÔNG TIN MÔ TẢ KIỂU DỮ LIỆU ĐỘ DÀI DỮ 
LIỆU

NGUỒN THAM 
CHIẾU

I Thông tin hành 
chính 1.1 ID Mã định danh 

phiếu/giấy Số nguyên 25

I Thông tin hành 
chính 1.2 MaBenhNhan Mã bệnh nhân Chuỗi 25

I Thông tin hành 
chính 1.3 MaHoSo Mã hồ sơ bệnh án Chuỗi 25

I Thông tin hành 
chính 1.4 SoYTe Sở Y tế Chuỗi 250

I Thông tin hành 
chính 1.5 BenhVien Tên bệnh viện Chuỗi 250 Theo danh mục 

BHYT

I Thông tin hành 
chính 1.6 SoVaoVien Số vào viện Chuỗi 50

I Thông tin hành 
chính 1.7 HoVaTenBenhNhanHọ và tên bệnh 

nhân Chuỗi 250



STT NHÓM NHÓM THÔNG 
TIN STT TIÊU CHÍ TIÊU CHÍ 

THÔNG TIN MÔ TẢ KIỂU DỮ LIỆU ĐỘ DÀI DỮ 
LIỆU

NGUỒN THAM 
CHIẾU

I Thông tin hành 
chính 1.8 Tuoi Tuổi Số nguyên 4

I Thông tin hành 
chính 1.9 GioiTinh

Giới tính

1-Nam,

2-Nữ,

3-Khác

Số nguyên 1
Theo BHYT: 1: 
Nam; 2: Nữ; 3: 
Chưa xác định

I Thông tin hành 
chính 1.10 DieuTriTuNgay Điều trị từ ngày Chuỗi 20

I Thông tin hành 
chính 1.11 DieuTriDenNgay Điều trị đến ngày Chuỗi 20

I Thông tin hành 
chính 1.12 SoGiuong Số giường Chuỗi 50

I Thông tin hành 
chính 1.13 Buong Buồng Chuỗi 50

I Thông tin hành 
chính 1.14 Khoa Khoa điều trị Chuỗi 250

Quyết định 
5937/QĐ-BYT, 
ngày 30 tháng 12 
năm 2021 của Bộ 
Y Tế: phụ lục 5

I Thông tin hành 
chính 1.15 ChanDoan Chẩn đoán hiện tại Chuỗi 500

Quyết đinh 
4469/QĐ-BYT, 
ngày 28 tháng 10 
năm 2020 của Bộ 
Y Tế

I Thông tin hành 1.16 MaQuanLy Mã quản lý Số nguyên 25



STT NHÓM NHÓM THÔNG 
TIN STT TIÊU CHÍ TIÊU CHÍ 

THÔNG TIN MÔ TẢ KIỂU DỮ LIỆU ĐỘ DÀI DỮ 
LIỆU

NGUỒN THAM 
CHIẾU

chính

I Thông tin hành 
chính 1.17 NgaySinh Ngày sinh bệnh 

nhân Ngày YYYY/MM/DD

I Thông tin hành 
chính 1.18 DiaChi Địa chỉ bệnh nhân Chuỗi 500

I Thông tin hành 
chính 1.19 NgayVaoVien Ngày vào viện Ngày giờ YYYY/MM/DD 

HH:mm

I Thông tin hành 
chính 1.20 MaCSKCB Mã cơ sở khám 

chữa bệnh Chuỗi 25

I Thông tin hành 
chính 1.21 IDMauPhieu Mã định danh mẫu 

phiếu Số nguyên 5

II Thời gian & chủ trì 2.1 ThoiGianHoiChan Giờ/phút hội chẩn 
(ghi chữ) Chuỗi 50

II Thời gian & chủ trì 2.2 NgayHoiChan Ngày hội chẩn Ngày giờ YYYY/MM/DD 
HH:mm

II Thời gian & chủ trì 2.3 ChuToa Chủ tọa hội chẩn Chuỗi 250

II Thời gian & chủ trì 2.4 MaChuToa Mã chủ tọa Chuỗi 25

II Thời gian & chủ trì 2.5 ThuKy Thư ký hội chẩn Chuỗi 250

II Thời gian & chủ trì 2.6 MaThuKy Mã thư ký Chuỗi 25

III Thành viên tham 
gia 3.1 DanhSachHoiChan Danh sách thành 

viên tham gia List<ThanhVien>

III Thành viên tham 
gia 3.2 HoTen Họ tên thành viên Chuỗi 250

III Thành viên tham 3.3 ChucDanh Chức danh (GS, Chuỗi 200



STT NHÓM NHÓM THÔNG 
TIN STT TIÊU CHÍ TIÊU CHÍ 

THÔNG TIN MÔ TẢ KIỂU DỮ LIỆU ĐỘ DÀI DỮ 
LIỆU

NGUỒN THAM 
CHIẾU

gia PGS, BS CKII…)

III Thành viên tham 
gia 3.4 DonVi Đơn vị công tác Chuỗi 200

IV Nội dung hội chẩn 4.1 TomTatQuaTrinh
Tóm tắt quá trình 
bệnh lý và diễn 
biến lâm sàng

Chuỗi 2000

IV Nội dung hội chẩn 4.2 KetLuan Kết luận hội chẩn Chuỗi 2000

IV Nội dung hội chẩn 4.3 HuongDieuTri Hướng điều trị tiếp 
theo Chuỗi 2000

V Ký biên bản 5.1 NgayLapBienBan Ngày lập biên bản 
(ghi chữ) Chuỗi 20

V Ký biên bản 5.2 NgayKy Ngày ký biên bản Ngày giờ YYYY/MM/DD 
HH:mm

Chuỗi Json:
{
  "ID": 0,
  "MaBenhNhan": "BN20260401001",
  "MaHoSo": "HS20260401",
  "SoYTe": "79",
  "BenhVien": "Bệnh viện Chợ Rẫy",
  "SoVaoVien": "SVV20260401",
  "HoVaTenBenhNhan": "Nguyễn Văn A",
  "Tuoi": 20,
  "GioiTinh": 1,
  "DieuTriTuNgay": "2026-04-01",



  "DieuTriDenNgay": "2026-05-01",
  "SoGiuong": "12",
  "Buong": "B3",
  "Khoa": "Khoa Ngoại Thần kinh",
  "ChanDoan": "Chấn thương sọ não kín, xuất huyết não thất, hôn mê Glasgow 6 điểm. Tụ máu dưới màng cứng vùng trán phải.",
  "MaQuanLy": 150058,
  "NgaySinh": "2006-04-01",
  "DiaChi": "123 Đường Nguyễn Trãi, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh",
  "NgayVaoVien": "2026-04-01T14:30:00",
  "MaCSKCB": "79001",
  "IDMauPhieu": 154,
  "ThoiGianHoiChan": "15:00",
  "NgayHoiChan": "2026-04-01T14:30:00",
  "ChuToa": "PGS.TS. Trần Thị B",
  "MaChuToa": "BS001",
  "ThuKy": "ThS.BS. Lê Văn C",
  "MaThuKy": "BS002",
  "DanhSachHoiChan": [
    {
      "MaNhanVien": "BS001",
      "HoVaTen": "PGS.TS. Trần Thị B",
      "TenChucDanh": "Phó Giáo sư - Tiến sĩ",
      "TenChucVu": "Trưởng khoa Ngoại Thần kinh",
      "HoTen": "Trần Thị B",
      "ChucDanh": "PGS.TS",
      "DonVi": "Khoa Ngoại Thần kinh"
    },
    {
      "MaNhanVien": "BS002",
      "HoVaTen": "ThS.BS. Lê Văn C",
      "TenChucDanh": "Thạc sĩ - Bác sĩ",



      "TenChucVu": "Bác sĩ điều trị chính",
      "HoTen": "Lê Văn C",
      "ChucDanh": "ThS.BS",
      "DonVi": "Khoa Ngoại Thần kinh"
    },
    {
      "MaNhanVien": "BS003",
      "HoVaTen": "TS.BS. Phạm Thị D",
      "TenChucDanh": "Tiến sĩ - Bác sĩ",
      "TenChucVu": "Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh",
      "HoTen": "Phạm Thị D",
      "ChucDanh": "TS.BS",
      "DonVi": "Khoa Chẩn đoán hình ảnh"
    },
    {
      "MaNhanVien": "BS004",
      "HoVaTen": "BS.CKII. Nguyễn Văn E",
      "TenChucDanh": "Bác sĩ Chuyên khoa II",
      "TenChucVu": "Bác sĩ gây mê hồi sức",
      "HoTen": "Nguyễn Văn E",
      "ChucDanh": "BS.CKII",
      "DonVi": "Khoa Gây mê Hồi sức"
    }
  ],
  "TomTatQuaTrinh": "Bệnh nhân nam 20 tuổi, vào viện lúc 14:30 ngày 01/04/2026 sau tai nạn giao thông",
  "KetLuan": "Chấn thương sọ não nặng, chỉ định phẫu thuật lấy máu tụ và dẫn lưu não thất khẩn cấp",
  "NgayLapBienBan": "2026-04-01",
  "NgayKy": "2026-04-01T15:30:00"
}


